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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 2
Tuần 28 – Đề A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm :
1. Nối ( theo mẫu ) :
Kết quả phép tính nào là 0 ? Kết quả phép tính nào là 1 ?5 - 5
4 : 4
3 - 3
2 : 2


	0	1
	0 : 1
5 : 5
0 x 1
3 : 3


2. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :
a) 3 : 3 + 0 = 0 …		b) 0 x 4 : 4 = 1 …
b) 3 : 3 + 0 = 1 …					       d) 0 x 4 : 4 = 0 …
3. Đúng ghi Đ , sai ghi S :
a) 20 x 3 = 6 … 					b) 80 : 2 = 4 …
b) 20 x 3 = 60 …					d) 80 : 2 = 40 …
4. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau :80 : 2
40 : 2
20 x 2


30 : 1
30 x 1
20 : 1
60 : 2
40 : 1
20 x 1



	

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm :
5. Tìm x :
a) x x 2 = 12	b) 3 x x = 12
 …………….                                                         …………….
…………….                                                          …………….
…………….                                                          …………….
c) x : 3 = 5	 d) x : 7 = 3
…………….                                                           …………….
…………….                                                           …………….
…………….                                                           …………….
6. Tính :
a) 5 x 4 + 3 = …	c) 12 : 3 x 4 = …
                   = …	= …
b) 5 x 3 + 4 = …	d) 12 : 4 x 3 = …
                   = …	= …
7. Có 15 kg lạc chia đều vào 5 túi . Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam lạc ?
Bài giải
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
8. Người bán hàng đổ lạc vào các túi ,mỗi túi 3 kg lạc . Hỏi có 15 kg lạc thì đổ được vào bao nhiêu túi như thế ?
Bài giải
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………



Tuần 28 – Đề B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm :
1. Nối các phép tính với 0 hoặc 1 .
Kết quả các phép tính nào là 0 ? Kết quả các phép tính nào là 1 ?
0 : 1 x 1
2 x 2: 4
1 : 1 x 1

0 x 1 : 1
4 : 2 : 2
1 x 1 : 1

	0                                            1


2. Đúng ghi Đ , sai ghi S :
Cách làm đúng hay sai ?
a) x x 1 = 0	b) x x 1 = 0
          x = 0 x 1 …	           x = 0 : 1 …
          x = 0	   x = 0 
3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :
a) 20 : 4 : 5 < 20 : 5 : 4 …
b) 20 : 4 : 5 > 20 : 5 : 4 …
c) 20 : 4 : 5 = 20 : 5 : 4 …
4. Khoanh vào chữ đặt trước câu tả lời đúng :
Tính 4 cm x 3 + 2 dm = ?
A. 14 cm 	B. 14 dm
C. 32 cm 	D. 32 dm
Phần 2. Học sinh trình bày bài làm :
5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống :
	Cho hai số
	4 và 2
	5 và 1

	Tổng
	
	

	Hiệu
	
	

	Tích
	
	

	Thương
	
	



6. Một người nuôi một đàn vịt . Sau khi người đó bán đi 3 chục con vịt thì số vịt còn lại bằng số vịt đã bán . Hỏi trước khi bán , người đó nuôi bao nhiêu con vịt ?
Bài giải
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
7. Viết số thích hợp vào ô trống :
	20
	x
	4
	+
	20
	=
	
	
	
	
	
	
	
	

	x
	
	:
	
	:
	
	-
	
	
	
	x
	
	=
	0

	4
	x
	1
	x
	5
	=
	
	
	
	
	x
	
	=
	0

	+
	
	x
	
	x
	
	-
	
	
	
	x
	
	=
	1

	20
	:
	5
	x
	10
	=
	
	
	
	
	:
	
	=
	0

	=
	
	=
	
	=
	
	=
	
	
	
	:
	
	=
	1

	
	-
	
	-
	
	=
	
	
	
	
	
	
	
	







	
[bookmark: _GoBack]


Truy cập hoc360.net để tải tài liệu học tập, bài giảng miễn phí

